DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Sinh học bậc THPT
 (Kèm theo QĐ số:  1436 /QĐ-SGD&ĐT ngày  18/9/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại 
	Ghi chú

	1.
	Bùi Văn Sung
	P.HT - THPT Ch. Hoàng Văn Thụ
	0915773919
	

	2.
	Nguyễn Thu Hiền
	GV - THPT Tân Lạc
	0986220079
	

	3.
	Bùi Xuân Đức
	GV - THPT DTNT Tỉnh
	0976445739
	

	4.
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	P.HT - THPT Đại Đồng
	0977045909
	

	5.
	Kiều Vũ Mạnh
	GV - THPT Ch. Hoàng Văn Thụ
	0988658666
	

	6.
	Đỗ Minh Cường
	GV - THPT Yên Thủy C
	0972517388
	

	7.
	Nguyễn Trung Kiên
	GV - THPT 19-5
	0986834234
	

	8.
	Nguyện Thị Thu Hà
	GV - THPT Nguyễn Trãi
	0989156752
	

	9.
	Nguyễn Mạnh Hùng
	GV - THPT Công Nghiệp
	0988401561
	

	10.
	Vũ Huyền Trang
	GV - THPT Mai Châu
	0972938666
	



DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn GDCD bậc THPT
(Kèm theo QĐ số:  1436 /QĐ-SGD&ĐT ngày  18/9/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại 
	Ghi chú

	1.
	Cao Thị Tình
	GV - THPT 19-5
	01687661406
	

	2.
	Nguyễn Thị Tâm
	GV - Chuyên Hoàng Văn Thụ
	0919142938
	

	3.
	Đoàn Thị Thanh Huyền
	GV - THPT Lạc Long Quân
	0975343585
	

	4.
	Phạm Thị Tuyết Ánh
	GV - THPT Cù Chính Lan
	0983068388
	

	5.
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	GV - PTDTNT tỉnh Hòa Bình
	0986564926
	

	6.
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	GV - THPT Lạc Thủy B
	0985897761
	

	7.
	Trịnh Thị Loan
	GV - THPT Nam Lương Sơn
	0982447442
	

	8.
	Trần Xuân Tiến
	GV - THPT Yên Thủy C
	0976171245
	

	9.
	Lê Gia Toàn
	GV - THPT Yên Thủy A
	0946270333
	

	10.
	Đỗ Thị Hồng
	GV - THPT Ngô Quyến
	0985549597
	



DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Ngữ văn bậc THPT
(Kèm theo QĐ số:  1436 /QĐ-SGD&ĐT ngày  18/9/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại 
	Ghi chú

	1.
	Bàn Thị Quỳnh
	PHT - THPT Đà Bắc
	0983974180
	


	2.
	Nguyễn Thị Nguyệt
	GV - THPT 19-5
	0979809440
	

	3.
	Mai Thị Thúy Ninh
	GV - THPT ch. Hoàng Văn Thụ
	0912708548
	

	4.
	Phạm Ngọc Hà
	GV - THPT Công Nghiệp
	0986249799
	

	5.
	Đinh Thị Hảo
	GV - THPT Lạc Sơn
	0977403173
	

	6.
	Nguyễn Thị Phượng
	GV - THPT DTNT Tỉnh 
	01674075024
	

	7.
	Quách Thanh Toàn
	GV - THPT Kim Bôi
	0979207311
	

	8.
	Nguyễn Thị Sâm
	GV - THPT Lương Sơn
	0936056097
	

	9.
	Đoàn Thị Hằng
	GV - THPT Thanh Hà
	01685103345
	

	10.
	Nguyễn T. Thu Nguyệt
	GV - THPT Yên Thủy A
	01698114883
	



DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Địa lý bậc THPT
(Kèm theo QĐ số:  1436 /QĐ-SGD&ĐT ngày  18/9/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại 
	Ghi chú

	1.
	Trịnh Văn Tuấn
	GV - THPT Cộng Hòa
	0987989414
	

	2.
	Trần Thị Thu Hương
	GV - THPT Nam Lương Sơn
	0988856630
	

	3.
	Bùi Thị Hoa
	GV - THPT Lạc Long Quân
	0915962169
	

	4.
	Ngô Thị Nhung Huyền
	GV - THPT 19-5
	0986549811
	

	5.
	Nguyễn Thị Thu Trang
	GV – THPT ch. Hoàng Văn Thụ
	0915555663
	

	6.
	Đào Phương Thảo
	GV - THPT Công Nghiệp
	0983747889
	

	7.
	Nguyễn Mạnh Hùng
	GV - THPT DTNT Tỉnh
	0986.775.388
	

	8.
	Nguyễn Tứ Hải
	GV - THPT Lạc Thủy B
	0949031669
	

	9.
	Dương Minh Đức
	GV - THPT Lạc Thủy B
	0985443662
	

	10.
	Hồ Minh Hiểu
	GV - THPT Yên Thủy A
	0982610978
	



DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Lịch sử bậc THPT
(Kèm theo QĐ số:  1436 /QĐ-SGD&ĐT ngày  18/9/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại 
	Ghi chú

	1.
	Nguyễn T. Hồng Thanh
	GV - THPT ch. Hoàng Văn Thụ
	0983192933
	

	2.
	Phạm Thị Bích Ngọc
	GV - THPT Công Nghiệp
	0988.428.862
	

	3.
	Đinh Thị Khánh Nhi
	GV - THPT DTNT Tỉnh
	01645259867
	

	4.
	Đào Thị Kim Liên
	GV - THPT Kim Bôi
	01693815988
	

	5.
	Đỗ Thị Thanh Huyền
	GV - THPT Lạc Long Quân
	0948918942
	

	6.
	Bùi Thị Thu Hằng
	GV - THPT Lương Sơn
	01668862775
	

	7.
	Trần Thị Định
	GV - THPT Thanh Hà
	01665209437
	

	8.
	Bùi Như Năng
	HT - THPT Kim Bôi
	0988220097
	

	9.
	Trương Thị Thảo
	GV - THPT Nam Lương Sơn
	0973698847
	

	10.
	Vũ Văn Hợp
	GV - THPT Nguyễn Trãi
	0985.500.463
	



DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Toán bậc THPT
(Kèm theo QĐ số:  1436 /QĐ-SGD&ĐT ngày  18/9/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại 
	Ghi chú

	1.
	Trần Thị Thu Hà
	GV - THPT DTNT Tỉnh
	0946081802
	

	2.
	Nguyễn Ngọc Xuân
	GV - THPT ch. Hoàng Văn Thụ
	0978119118
	

	3.
	Phạm Anh Thắng
	GV - THPT Công Nghiệp
	0988921748
	

	4.
	Trần Văn Hùng
	GV - THPT Đà Bắc
	01692556132
	

	5.
	Trương Hữu Thanh
	GV – THPT DTNT Tỉnh
	0978020181
	

	6.
	Đặng Lan Phương
	GV - THPT Lạc Thủy
	0977592337
	

	7.
	Trần Văn Minh
	GV - THPT Quyết Thắng
	0989946641
	

	8.
	Nguyễn Bá Trường
	GV - THPT Thanh Hà
	0989481934
	

	9.
	Nguyễn Huy Đạo
	GV - THPT Yên Thủy A
	0974742004
	

	10.
	Nguyễn Đức Đương 
	GV - THPT Kim Bôi
	0986234029
	



DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn tiếng Anh bậc THPT
(Kèm theo QĐ số:  1436 /QĐ-SGD&ĐT ngày  18/9/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại 
	Ghi chú

	1.
	Vũ Thị Hương
	GV - THPT ch Hoàng Văn Thụ
	0975525186
	

	2.
	Vũ Thị Kim Thanh
	GV - THPT ch. Hoàng Văn Thụ
	0948021122
	

	3.
	Kiều Văn Tính
	GV - THPT Lạc Thủy A
	0982703230
	

	4.
	Bùi Thị Thu Nga
	GV - THPT DTNT tỉnh
	01233977760
	

	5.
	Ngô Thị Thanh Bình
	GV - THPT Lương Sơn
	01692904022
	

	6.
	Tô Thị Thanh Hà
	GV - THPT ch. Hoàng Văn Thụ
	0915478799
	

	7.
	Hoàng Thị Thanh Hoa
	GV - THPT Mai Châu
	0978213856
	

	8.
	Phạm Thị Thanh Huyền
	GV - THPT Yên Thủy A
	0978368951
	

	9.
	Phạm Thị Thu Trang
	GV - THPT Kim Bôi
	0973057150
	

	10.
	Nguyến Tuấn Khiêm
	GV - THPT Lạc Sơn
	0986898023
	



DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Vật lí bậc THPT
(Kèm theo QĐ số:  1436 /QĐ-SGD&ĐT ngày  18/9/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại 
	Ghi chú

	1.
	Bùi Văn Đường
	PHT - THPT Công Nghiệp
	0914330698
	

	2.
	Phạm Quốc Hưng
	GV - THPT Lạc Long Quân
	0912009313
	

	3.
	Nguyễn Thế Giang
	GV - THPT Tân Lạc
	0919818209
	

	4.
	Phạm Hồng Quang
	GV - THPT ch. Hoàng Văn Thụ
	0986470469
	

	5.
	Nguyễn Minh Thùy
	GV - THPT Kỳ Sơn
	01692138156
	

	6.
	Hoàng Kim Vui
	GV - THPT Lương Sơn
	0985026775
	

	7.
	Nguyễn Trọng Tuấn
	GV - THPT Lương Sơn
	0985443372
	

	8.
	Nguyễn Tân Hưng
	GV - THPT Đại Đồng
	01234779788
	

	9.
	Nguyễn Văn Trường
	GV - THPT Mai Châu B
	01666765279
	

	10.
	Phạm Thị Thanh Huyền
	GV - THPT DTNT Tỉnh
	01699535559
	



DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Tin học bậc THPT
(Kèm theo QĐ số:  1436 /QĐ-SGD&ĐT ngày  18/9/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại 
	Ghi chú

	1.
	Nguyễn Tiến Đức
	GV - THPT ch. Hoàng Văn Thụ
	0912452577
	

	2.
	Vũ Chí Hiếu
	GV - THPT Đà Bắc
	0984090629
	

	3.
	Nguyễn Huy Trường
	GV - THPT Kỳ Sơn
	01286286391
	

	4.
	Nguyễn Thị Huệ
	GV - THPT Lạc Long Quân
	0986031522
	

	5.
	Trần Phi Điệp
	GV - THPT Lạc Thủy
	01639108666
	

	6.
	Nguyễn Thị Bình
	GV - THPT Sào Báy
	01664709541
	

	7.
	Nguyễn Anh Tuấn
	GV - THPT Tân Lạc
	0946566685
	

	8.
	Nguyễn Thị Lan Hương
	GV - PTDTNT tỉnh Hòa Bình
	0948930880
	

	9.
	Nguyễn Thị Hồng Minh
	GV - THPT Kim Bôi
	0982287117
	

	10.
	Đào Ngọc Thuật
	GV - THPT Mường Bi
	0977 999 880
	



DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Hóa học bậc THPT
(Kèm theo QĐ số:  1436 /QĐ-SGD&ĐT ngày  18/9/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại 
	Ghi chú

	1.
	Nguyễn Huy Đoan
	GV - THPT Nam Lương Sơn
	0983760755
	

	2.
	Nguyễn Tiến Dương
	GV - THPT Cù Chính Lan
	0975090712
	

	3.
	Bùi Ngọc Ánh
	GV - THPT 19-5
	0903246978
	

	4.
	Mai Thị Thiên Thanh
	GV - THPT Lạc Sơn
	0982861535
	

	5.
	Nguyễn Thị Phương Lan
	GV – THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ
	0989257467
	

	6.
	Phạm Thị Thu Hường
	GV - THPT Công Nghiệp
	0988.921.769
	

	7.
	Diệp Thị Tình
	GV - PTDTNT tỉnh Hòa Bình
	02183.670.688
	

	8.
	Trần Thị Tuyết Nga
	GV - THPT Kim Bôi
	0986816368
	

	9.
	Trần Xuân Thọ
	GV - THPT Lương Sơn
	0912512670
	

	10.
	Hoàng Ngân Khánh
	GV – THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ
	
	



DANH SÁCH
Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Thể dục bậc THPT
(Kèm theo QĐ số:  1436 /QĐ-SGD&ĐT ngày  18/9/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại
	Ghi chú

	1.
	Lê Trung Trực
	GV - THPT ch. Hoàng Văn Thụ
	
	

	2.
	Đinh Ngọc Hùng
	GV - THPT Công Nghiệp
	
	

	3.
	Nguyễn Trung Dũng
	GV - THPT Lạc Long Quân
	
	

	4.
	Đinh Ngọc Sơn 
	PHT - THPT Bắc Sơn
	
	

	5.
	Vũ Trần Hùng
	GV - THPT Lương Sơn
	
	

	6.
	Vũ Hoàng Long
	GV - THPT Ngô Quyền
	
	

	7.
	Vũ Thị Ánh Tuyết
	GV - THPT Lạc Long Quân
	
	

	8.
	Nguyễn Kim Hợp
	PHT - THPT Nguyễn Trãi
	
	

	9.
	Bùi Duy Tân
	GV - GV DTNT tỉnh.
	
	

	10.
	Vũ Mạnh Hùng
	GV - THPT Đoàn kết
	
	



DANH SÁCH
Đội ngũ cốt cán Cán bộ quản lý giáo dục cấp tỉnh bậc THPT
(Kèm theo QĐ số:  1436 /QĐ-SGD&ĐT ngày  18/9/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Điện thoại
	Ghi chú

	1.
	Tạ Hùng
	HT –  THPT Yên Thủy A
	0983595222
	

	2.
	Phạm Trọng Nghiệp
	HT – THPT Nguyễn Trãi
	0988836808
	

	3.
	Đinh Thị Thanh Tươi
	HT – THPT Lạc Sơn
	0989868287
	

	4.
	Bùi Như Năng
	HT – THPT Kim Bôi
	0988220097
	

	5.
	Nguyễn Thi Tuyết Mai
	PHT – THPT Ngô Quyền
	0915182252
	



